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  TOÀ  ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                     

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                               
  
       Bản án số: 70/2024/DS – ST. 

         Ngày: 11-7-2024 

          /     n           n s    n       

 Yêu  ầ  bồi   ườn    iệ   ại  o  ài sản bị xâm   ạm  

Hủ   i     ứn  n ận     n s    n     . 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

     

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     Bà  Hoàn  T ị Cú  

  Các Hội thẩm nhân dân:             1 Ôn  Hồ Sĩ Tiến  

                                                      2.Ôn   N   ễn  ăn Hải 

      - Thư ký phiên toà: Bà N   ễn T ị T   Q ỳn  – T ư ký Tò  án n ân  ân 

thàn    ố  ũn  Tà . 

     -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Ông N   ễn  ăn S -  i m sá  viên. 
 

N à  11   án  7 năm 2024   ại     sở Toà án n ân  ân   àn    ố  ũn  

Tà  xé  x  sơ   ẩm  ôn  k  i v  án     lý số: 371/2022/DSST n à  05   án  

10 năm 2022 v  việ  “T  n           n s    n      và  ê   ầ  bồi   ườn  

  iệ   ại  o  ài sản bị xâm   ạm   ủ   i     ứn  n ận     n s    n     ”, 

  eo Q  ế   ịn   ư  v  án    xé  x  số: 69/2024/QĐXX- ST ngày 15 tháng 5 

năm 2024 và Q  ế   ịn   oãn số:  /2024/QĐHPT-DSST n à  07   án  6 năm 

2024   iữ   á   ươn  sự: 

   1.N   ên  ơn: Ông Nguyễn  ĩn  L  sin  năm 1943 ( ó mặt) 

Đị    ỉ: Số A  ườn  H    ườn  T    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà . 

2. Bị  ơn: Ôn  Đỗ Quang T  sin  năm 1961( ó mặt)        Bà Lại Thị 

Thu H  sin  năm 1965(vắng mặt) 

Cùn   ị    ỉ: Số A  ườn  H    ườn  T    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà . 

       N ười  ại  iện   eo ủ      n: Ôn  N   ễn T ế    sin  năm 1975.( ó 

mặ ) 

Đị    ỉ: Số G  ườn  B  P ườn  A    àn    ố     ỉn  Bà Rị   ũn  Tà . 

       3.N ười  ó     n lợi và n  ĩ  v  liên    n:  
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Bà Đỗ T ị Bí   N  sin  năm 1990 (vắn  mặ ) 

Đị    ỉ: Số A  ườn  H  Tổ D k     ố A  P ườn  C    àn    ố     ỉn  Bà Rị  

-  ũn  Tà . 

       N ười  ại  iện   eo ủ      n: Ôn  N   ễn T ế    sin  năm 1975.( ó 

mặ ) 

Đị    ỉ: Số G  ườn  B  P ườn  A    àn    ố     ỉn  Bà Rị   ũn  Tà . 

      4. Bà P ạm T ị M  sin  năm 1952 ( ó mặ ) 

Đị    ỉ: Số A  ườn  H    ườn  T    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà . 

     5.Ủ  b n n ân  ân   àn    ố   (vắn  mặ ). 

          N ười  ại  iện   eo ủ      n: Bà N   ễn T ị Tú A, chuyên viên phòng 

Tài n   ên và Môi   ườn    àn    ố  . 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 1. Theo đơn khởi kiện, B tự khai, Biên bản hòa giải và tại phiên tòa, ông 

Nguyễn Vĩnh L trình bày: 

 Đối với   ần  iện  í        ại Lô A (8 6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
)   eo Sơ  ồ vị 

trí do T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023 

 ó n  ồn  ố  là   ần  iện  í        o ôn  L k  i   á vào k oản  năm 1987-

1988. Sau này ông L cho ông T mượn  ạm    làm lối  i   ứ k ôn  bán. iệ  ôn  

L k  i   á  iện  í         ên  ó 07 n ười xá  n ận.T on   ó  ó ôn  C cùng khai 

  á   iện n   ôn  C   n   òn sốn .  

Đối với   ần  iện  í       240 m
2
    ộ  Lô C   eo Sơ  ồ vị   í  o Trung 

 âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023  ó n  ồn 

 ố  là   ần  iện  í       ôn  L m    ủ  ôn  C1. S    ó  vào năm 1990 ôn  L 

bán cho ông T bằn  miện  với  iện  í   5m x 48m   iá      n n ượn  là 2 

lượn  vàn . N ưn  ôn  T mới   ả   o ôn  L 01lượn  vàn  (là loại vàn  mới 

k  i   á  nên  iá   ị   ỉ  ươn   ươn  8   ỉ vàn )   ó viế  biên n ận. Mặ   ù 

  ư    ả  ủ số vàn  n ưn  ôn  L và vợ là bà P ạm T ị M  ồn  ý      n 

n ượn       số vàn   òn lại 01 lượn  s   nà    ả  iế    ì sẽ làm   ủ    .Cùn  

năm 1990  ôn  T xâ  n à     4  ôn  T  ó  ư   ồ sơ   o ôn  L ký n ưn  ôn  L 

k ôn   ồn  ý.Ôn  T  ư   ồ sơ   o ôn  C1 ký là k ôn   ún       ịn  vì ôn  

C1  ã bán     và  ã làm   ủ       ả       o ôn  L.Ông C1 k ôn   òn là   ủ 

   .Ôn  T xâ  n à  ôn  k ôn   ó ý kiến  ì và   ín  ôn  là n ười   ỉ       o 

ông T. Khi ông T xin      i     ứn  n ận     n s    n       ôn  k ôn  biế  và 

k ôn  ký vào b    ứ biên bản nào.  

Từ năm 1990  ôn  T và bà H là n ười s    n   iện  í         ần bán và 

  ần k  i   á n ưn  ôn  k ôn   ám  ó ý kiến vì ôn  T n i   lần  e  ọ   án  

ông.  

Ông T  ã 03 lần   á n à  ủ  ôn . Lần 1 ôn  T làm  ư  ỏn  mái bế   k i 

 ó  on ôn   òn n ỏ  mộ    án  s   ôn   i bện  viện v  mới s   lại. Lần 2 ôn  

T xâ  n à     3 làm sậ  mái  ôn và  ứ  bồi   ườn    o ôn  n ưn  s   lại 
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k ôn  bồi   ườn . Lần 3 ôn  T  ậ    á bứ   ườn   ủ  n à ôn  k i ôn  xâ  

k á   sạn mini.  

 T eo  ơn k ởi kiện ôn   ó  ê   ầ  ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H 

  ải   ả lại   o ông 2  iện  í        ươn   ươn  195 5m
2
    ộ           số 06  

 ờ bản  ồ số 36   ọ  lạ   ại số A Hồ Q    ườn  T    àn    ố  .Và  ôn  n ận 

 iện  í       nê    ên   o ôn . 

Hủ  Gi     ứn  n ận     n s    n      số CH 539427  o Ủ  b n n ân 

 ân   àn    ố       n à  03-5-2019 cho ông Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   

H. 

 Ông Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H   ải bồi   ườn    iệ   ại   o ôn  

L  o  ậ    á  ôn    ìn    n  xâ   ựn   â    iệ   ại v  vậ         in    ần  sứ  

k ỏe số  i n 450.000.000 ồn .  

Tại biên bản  ò   iải n à  17-7-2023 và biên bản  ò   iải n à  18-10-

2023, ông L  ó       ổi nội   n   ê   ầ  k ởi kiện:  

Yê   ầ  ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H   ải   ả lại  oàn bộ  iện 

 í       5 x 48m =240 m
2
  ôn    ả lại   o ôn  T  bà Hằn  số vàn   ã n ận  là 

08   ỉ vàn . Đồn    ời  ôn   ỗ   ợ   êm   o ôn  T bà Hằn  số  i n 1 5  ỷ  ồn  

k ôn  b o  ồm số  i n ông T  ã 03 lần  ậ    á  ài sản  ủ  ôn . T ên   ần     

  ả   o ôn   ôn  T và bà H  ã xâ   ựn   ôn    ìn  vậ  kiến   ú   ì   ì ôn  T bà 

H   ải   áo  ỡ. 

Ông T và bà H trả lại  iện  í        ại Lô A (8 6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) theo 

Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  n à  

12-7-2023 cho ông. 

Côn  n ận   ần  iện  í       kí  iệ   ại Lô A (8 6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) + 

Lô C (240m
2
 )   eo Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên - Môi 

  ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023 cho ông. 

Hủ  Gi     ứn  n ận     n s    n      số CH 539427  o Ủ  b n n ân 

 ân   àn    ố       n à  03-5-2019 cho ông Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   

H. 

Ông Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H   ải bồi   ườn    iệ   ại   o ôn  L 

 o  ậ    á  ôn    ìn    n  xâ   ựn   â    iệ   ại v  vậ         in    ần  sứ  

k ỏe số  i n 450.000.000 ồn .  

Tại phiên tòa ông L tiếp t         ổi một phần yêu cầu khởi kiện  ó là 

phần diện  í     t kí hiệu lô C (241,8m
2
)   eo Sơ  ồ vị trí do Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi   ường tỉnh B lập ngày 12-7-2023, ông không yêu cầu 

ông T và bà H trả lại. Vì phần diện  í       nà  ôn   ã bán   o ôn  T, bà H. 

Tuy nhiên, khi bán cho ông T bà H ông chỉ bán 5m x 50m  n ưn   iện nay ông 

T, bà H s  d ng diện  í     t chi u ngang có chỗ 5.03, có chỗ 5.04, ông T và 

bà H chỉ  ược s  d ng 5m chi u ngang, phần  ư      ải trả lại cho ông. Còn 

các yêu cầu khác ông vẫn giữ nguyên. Ông không yêu cầ   o vẽ   ịnh giá lại. 

2. Tại bản  ự k  i  Biên bản  ò   iải và  ại   iên  ò   bị  ơn và n ười  ại  iện 

  eo ủ      n  ủ  bị  ơn – ông Ng  ễn T ế   trình bày: 

T         ó  iện  í   293 3m
2
 (    ở  ô   ị)    ộ           số 06   ờ bản 

 ồ số 36  ại  ị    ỉ số A Hồ Q    ườn  T    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  

Tàu  ó n  ồn  ố  là  o  i   ìn  ôn  T, bà H m    ủ  ôn  N   ễn  ĩn  L năm 
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1989 bằn   i      . S   k i m   bán   ả  i n vàn   ầ   ủ   o ôn  L thì ông L 

 ã  ẫn     n à ôn  P  n  ăn C ín  xá  N1  ơn xin      n n ượn    àn    ả 

l o  ộn   kế    ả  ầ   ư  ó  ắn li n với việ  s    n        ơn  ượ  UBND 

  ườn  A1 ( ũ) xá  n ận n à  29-7-1992 và UBND   àn    ố   xá  n ận 

ngày 04-01-1993.  

Ngày 22-6-1992 ông T, bà H  ượ  UBND   ườn  B1     Gi     ứn  

n ận  ăn  ký       i số 2047/P2/Đ. .Đ.Đ.Qú    ìn  s    n       ến n    ôn  

T, bà H  ã   ự   iện n  ĩ  v     ế  ối với n à nướ   ối với  oàn bộ  iện  í   

           :(Biên l i             ế  ừ năm 2012  ến năm 2016 lậ  n à  28-8-

2017      iện  iện  í   300m
2
; biên l i        ế  lậ    án  6-2018     năm 

2018      iện 300m
2
; biên l i        ế 2019  2020  2021 và 2022          iện 

 iện  í   293m
2
.  

S    ó ôn  T, bà H xâ  n à  ó  i     é   ượ       i     ứn  n ận 

    n sở  ữ  n à và    .  Đến n à  05-3-2019, thì ông T và bà H  ượ  UBND 

  àn    ố       Gi     ứn  n ận     n s    n      số  CH 539427. 

N ư vậ     á   ìn  s    n       ủ  ôn  T và bà H là ổn  ịn  liên      ừ 

năm 1988  ến n   là 36 năm.  

Bản   ân ông L là n ười kế  nối    ôn  T và bà H m        ủ  ôn  C1, 

 o  ó ôn  L biế   õ v  n  ồn  ố      là  ủ  ôn  C1.  

Q á   ìn  k ởi kiện ôn  L  liên           ổi  bổ s n   ê   ầ  k ởi kiện  

lú    ì  òi lại 195 5m
2
 mà ông T và bà H   n  s    n   lú    ì   o  ằn  việ  

m   bán      iữ  ôn  T và ông L   ời  i m năm 1989 là b    ợ    á   ó     

 iệ  lừ   ảo     n   oán bằn  vàn  k ôn   ó  iá   ị  oặ    ư    ả  ế   i n. 

- Đối với yêu cầu buộc ông T, bà H trả diện tích đất: T eo  i   m   bán 

 iữ  ôn  T và ông L năm 1989  ượ  xá   ịn  là 250m
2
 (5m x 50m). N ư vậ   

  ần  iện  í   195 5m
2
 mà ông L k ởi kiện  ê   ầ   i   ìn  ôn  T, bà H   ả lại 

là   ần  iện  í   nào ? k ôn  xá   ịn   ượ  vị   í          on   oàn bộ   ần 

 iện  í        ợ    á  293 3m
2
 (  eo  i     ứn  n ận     n s    n      năm 

2019). Tại  á  b ổi  iế   ận   ôn  k  i   ứn   ứ và  ò   iải  ại  ò  án  ôn  L 

 ũn  k ôn    n       ượ   ài liệ  và   ứn   ứ nào      ứn  min      n s  

  n   ợ    á   ủ  ôn  L  ối với   ần  iện  í   nà   k   ả k i Tò  án   ự  

 iện   ẩm  ịn    o  ạ  và  ịn   iá  ó  ê   ầ  ôn  L   ỉ   n   ôn  L  ã k ôn  

  ỉ   n   ượ .T on  k i  á   ài liệ    ứn   ứ  ợ    á   ủ   i   ìn  ôn  T bà 

H  ã   n        o   ò  là  ợ    á   k ẳn   ịn   iá   ị   á  lý  ảm bảo     n 

s    n       ợ    á   ủ  ôn  T và bà H. 

- Về quan hệ mua bán 250m
2
 (5m x 50m) của ông T và ông L năm 1989: 

Gi o  ị   nà  là  oàn  oàn  ự n   ện và  ợ    á   k ôn   ó  i o  ị    i n  ối 

  on  việ     n   oán. S    ơn 30 năm k   ừ   ời  i m m   bán n à      nế   ó 

 i n  ối  ại s o ôn  L k ôn    ê   ầ   iải    ế     n        i o  ị   m   bán 

 ừ   ời  i m  ó  mà    mãi  ến  ần 36 năm mới    n      ?  

 Ngày 09-8-1989, ông L ( ứ  N   ễn  ăn N2)  ã lậ  bản  i o kèo   m 

kế  với ôn  T, bà H  ó nội   n         n ư s  :  “ Nay tôi nhượng lại cho cháu 

tôi là Đỗ Quang T và Lại Thị Thu H thửa đất rộng 5m, dài 50m với 10 chỉ vàng 
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24k, nếu có tranh chấp miếng đất trên tôi chịu trách nhiệm và đồng ý cho cháu 

xây cất nhà trên mảnh đất nói trên” và đã nhận đủ số vàng nói trên.  

T eo  i     m kế  nà    ì việ  n ận vàn  và  i n  ượ    i  làm 02 lần: 

Lần   ứ n    k i lậ  bản   m kế   ôn  L ( ứ  N2)  ã n ận 8   ỉ 42 l  (8   ỉ 

 ưỡi) và  i n mặ   ươn   ươn  0 5   ỉ vàn ; lần   ứ 2 bà M (vợ ôn  L) ký n ận 

ngày 12-8-1989 n ận  iế  1   ỉ vàn . 

-      ần  iện  í        òn  ư so với  i     ứn  n ận (300m
2
   eo  i   

 ăn  ký       i và   eo  i     ứn  n ận     n s    n            o ôn  T, bà 

H là 293,3m
2
). C     : 293 3m

2
 – 250m

2
 (m    ừ ôn  C1) = 43,3m

2
. Đâ  là 

  ần       í    ướ   iá  với  ườn  H  n ư  á   ộ  ân k á ;  ại   ời  i m   ư  

làm  ườn  H   á   ộ  ân  ó     vẫn s    n  bìn    ườn      i     ườn ; ôn  

L   o  ằn    ần     nà  là  o ôn  L k  i   á là k ôn   ó  ăn  ứ (bản   ân ôn  

L  ũn  là n ười m   lại      ừ ôn  C1);  k i n à nướ  làm  ườn  H   ì   ần 

      í    ướ   á   ộ  ân  ượ   ợ    ứ   ó ;  ồ sơ  ủ  việ   ợ    ứ   ó  và 

  á   ìn  s    n      nà   ượ       iện  ại   ứn   ứ: 

+ T on  biên bản xá   ịn    n   iới  mố   iới           o  án bộ  o  ạ  

bà P ạm T ị  1 lậ   ũn       iện ý kiến  á n ân  ủ  ôn  L là “ông L không sử 

dụng, ông T sử dụng và do chính quyền các cấp giải quyết” 

+ Tại  ăn bản số 118/UBND-ĐC n à  22/01/2020  ủ  UBND   ườn  

T   ả lời  ơn ôn  L  ũn  xá   ịn    ần       í    ướ  n ư s  : “ Không có hồ 

sơ thể hiện ông L khai phá và cho gia đình ông T mượn, mặt khác qua sao lục 

hồ sơ tại chi nhánh V đăng ký đất đai thể hiện phần đất phía trước nằm trong 

phần đất 300m
2
 đã được UBND phường cấp giấy chứng nhận đăng ký năm 

1992”.  T eo biên l i  ón     ế  àn  năm  ôn  T bà H   ản lý s    n  và 

 ón     ế   ần     nà    o n à nướ       iện  ả  iện  í   nà  (300m
2
, 

293,3m
2
  ù    ời  i m) 

N ư vậ     ần  iện  í         í    ướ  (43 3m
2
)  ượ  n à nướ   ợ    ứ  

hóa cho ông T, bà H là  oàn  oàn   ù  ợ  với      ịn   ủ  l ậ        i (k oản 

2  i   101 L ậ        i năm 2013). 

    ê   ầ   ủ  ôn  L  ủ   i     ứn  n ận     n s    n      số CH 

539427 do UBND   àn    ố       n à  03-5-2019  ủ   i   ìn  ôn  T và bà 

H.  

  i n à nướ       i     ứn  n ận     n s    n        o  i   ìn  ôn  

T, và bà H    ín      n  ã xá  min  n  ồn  ố       ợ    á   ủ  n ười s  

  n         á   ìn   ón     ế    ự   iện n  ĩ  v   ài   ín   ủ   i   ìn  ôn  T, 

bà H  ối với         ; và  ăn  ứ vào  ó   UBND   ườn  T  ã xá  n ận  i  

 ìn  ôn  T  ủ  i   kiện      i     ứn  n ận     n s    n     ; mặ  k á     á 

  ìn       i     ứn  n ận     n s    n       UBND   ườn  T  ã niêm  ế  
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 ôn  k  i  ại     sở UBND   ườn  T và k ôn   ó  ơn    n        ủ  b    ứ  á 

n ân   ổ   ứ  nào.  

 iệ       i     ứn  n ận     n s    n       ho ông T năm 2019 là     

 ổi  i     ứn  n ận  ã     năm 2004 và  ợ    ứ   ó    ần     mới (43 3m
2
 

    s    n    ướ  n à  01-7-2004   eo k oản 2  i   101). 

Ông L   o  ằn  việ       i     ứn  n ận     n s    n       ủ  ôn  T 

và bà H là vi   ạm   ìn   ự   ủ       ó  i    iệ   iả mạo   ữ ký  ủ  ôn  L     

 ừ  ó   o  ằn  ôn  T, bà H  iả mạo  ồ sơ      iếm      ủ  ôn  L là không có 

 ăn  ứ  v n    nà  xin  ượ    ìn  bà  n ư s  : 

- Tại  ế  l ận  iám  ịn  số 60 n à  15-5-2023  ủ  Phòng K2 Công an 

 ỉn  kế  l ận “ Chữ ký trên mẫu giám định ký hiệu A (Bản mô tả ranh giới, mốc 

giới thửa đất người sử dụng mang tên ông Đỗ Quang Trung L1 ngày 

27/6/2018) và so với chữ ký mang tên ông Nguyễn Vĩnh L (ký hiệu M1)  không 

phải do một người viết ra.”  

N  ĩ  là   ữ ký   ên  iá    n  k ôn    ải  ủ  ôn  L và ông L   o  ằn  

ông T  iả mạo   ữ ký. 

+ T ự   ế năm 2018  k i k i ôn  T và bà H làm   ủ          ổi (     ổi 

 i       năm 2004) và  ợ    ứ   ó    ần  iện  í         í    ướ    ì ôn  T có 

   ê  ị   v  làm việ  nà ; việ   ó mạo   ữ ký  ủ  ôn  L   on  Bản mô  ả   n  

 iới     k ôn    ì ôn  T k ôn  biế   Ôn  T   ỉ ký  ơn    n  ị      i   và  á  

  ủ       eo      ịn .  iệ    ữ ký   on  bản mô  ả   n   iới          năm 

2018 k ôn   ó  ơ sở    k ẳn   ịn  ôn  T  iả mạo   ữ ký  ủ  ôn  L. C ữ ký 

  on  bản mô  ả  ó k ôn    ải ôn  T  iả mạo   ữ ký  ủ  ôn  L  nế   ần   iế  

  ì  ó      iám  ịn  xem   ải   ữ ký  ủ  ôn  T  iả mạo ôn  L hay không?  

+ Đồn  ý  ằn   việ  k ôn    ải   ữ ký  ủ  ôn  L   on  bản mô  ả   n  

 iới là s i só  v    ìn   ự   ủ    ;  â    ỉ là s i só  n ỏ   on    ìn   ự   ủ         

gi   mà  ơ    n  ó   ẩm     n k ôn      xá   ịn   ượ ;  ì:   ườn   ợ   á  

 ộ  ân li n k  k ôn  ký  iá    n    ì vẫn  iến  àn    ủ     niêm  ế   ôn  k  i 

 ượ ;  ơ    n  ó   ẩm     n      i    ăn  ứ vào  oàn bộ  ồ sơ      i    ý 

kiến xá  n ận  ủ  UBND   ườn   xá   ịn  k ôn     n       và   ự   iện  á  

n  ĩ  v   ài   ín   ủ   ôn   ân        là   ù  ợ . 

+ Giả s   ó việ  s i só  nà    ũn  k ôn  làm       ổi bản      là      ủ  

ông T là  ợ    á ; k ôn       iện  ó   iếm  oạ   ài sản      ủ  ôn  L, hay 

  iếm      ủ  n à nướ . Đâ    ỉ là s i só  v    ủ      ó     k ắ        ượ .      

    ê   ầ  bồi   ườn    o ôn  N   ễn  ĩn  L số  i n 450.000.000 

 ồn   i n   iệ   ại v  vậ         in    ần  sứ  k ỏe  o  ậ    á  ôn    ìn    n  

xâ   ựn   ủ   i   ìn  ôn  L. 
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Đối với  ê   ầ  k ởi kiện nà    i   ìn  ôn  T và bà H  ũn    o  ằn  

k ôn   ó  ăn  ứ      ứn  min    iệ   ại xả     và mứ    iệ   ại v   in    ần  

vậ        ủ  ôn  L  ư     là vô lý  k ôn   ó  ăn  ứ  bởi:  

T        n à ôn  T và bà H  iế   iá      với n à ôn  L, ông T và bà H 

s    n   ún   iện  í        ợ    á    eo sơ  ồ  o vẽ vị   í    n   iới  ủ   ơ 

   n n à nướ   o vẽ và      i  . 

T on    á   ìn  xâ   ựn  n à và k á   sạn  ủ  ôn  L, ông L  ã  ự  ộn  

 ậ   oàn bộ bôn   ió n à ôn  T và bà H   xâ    ồn  lên     n à ôn  T và bà H 

;   á   ìn  xâ   ựn  làm  ồ  ớ  vãi  ế    òn    ọ n à  ủ  ôn  T và bà H , nên 

n ười    ê   òn    ọ  ã xô  ổ  ườn   ủ  ôn  L k oản  1m   i    ài. Ôn  T có 

sang nhà ông L  - bà M (vợ ôn  L)    nói     ện. Ôn  T  ó  ê   ầ  ôn  L mời 

 án bộ Đị    ín    ườn  x ốn   iải    ế   n ưn  ôn  L k ôn   ồn  ý và vẫn 

 iế      xâ   ựn  lại n ư lần  ầ   nên n ười    ê ở   ọ n à ôn  T và bà H lại 

 iế      xô  ổ lần   ứ 2. 

 Bứ   ườn   ào n ỏ  iện  í       k ôn   án  k    o ản   ưởn    ự   iế  

 ến     n s    n       ủ   i   ìn  ôn  T và bà H và n ười    ê   òn    ọ  

nên n ười    ê   òn    ọ  ã xô  ổ     ảm bảo  n  oàn  ín  mạn    ũn  n ư 

bảo vệ     n s    n       ợ    á . Do  ó  số  i n  ê   ầ  bồi   ườn    iệ   ại 

450.000.000  ồn   ủ  ôn  L  ối với  i   ìn  ôn  T và bà H là k ôn   ún   lỗi 

   ộ  v  ôn  L vì  ó  àn  vi vi   ạm   ướ . Giả s     ườn   ợ  ôn  L   ứng 

min   ượ    iệ   ại xả      o lỗi  ủ  ôn  T và bà H thì ông T và bà H sẽ  ỗ   ợ 

mứ    iệ   ại   ự   ế  o  ậ  bỏ bứ   ườn   ún  với mứ   ịn   iá   ự   ế  ủ  

 ơ    n n à nướ   ó   ẩm     n  ịn   iá. 

         3. Theo bản tự khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,bà Đỗ Thị 

Bích N do ông Nguyễn Thế K là người đại diện theo ủy quyền trình bày:  

T         ó  iện  í   293 3m
2
 (    ở  ô   ị)    ộ           số 06   ờ bản 

 ồ số 36  ại  ị    ỉ số A Hồ Q    ườn  T    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  

Tàu    ộ      n s    n   ợ    á   ủ  bố mẹ bà là ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại 

T ị T   H   eo Gi     ứn  n ận     n s    n      số  CH 539427  o Ủ  b n 

n ân  ân   àn    ố       n à  05-3-2019. 

N  ồn  ố           bố mẹ bà m   lại  ủ  ôn  P  n  ăn C1   eo  i   

xá  n ận  ại  ơn xin      n n ượn    àn    ả l o  ộn   kế    ả  ầ   ư  ó  ắn 

li n với việ  s    n       iữ   i   ìn  bà và ôn  P  n  ăn C1  ượ  Ủ  b n 

n ân  ân   ườn  A1 ( ũ) xá  n ận n à  29-7-1992 và Ủ  b n n ân  ân thành 

  ố   xá  n ận n à  04-01-1993.  

Đến n à  22-6-1992   ì Bố mẹ bà  ượ      Gi     ứn  n ận  ăn  ký 

      i số 2047/P2/Đ. .Đ.Đ  o Ủ  b n n ân  ân   ườn  B1    .  

Gi   ìn  bà       ự   iện  ầ   ủ n  ĩ  v     ế với n à nướ   ối với 

 oàn bộ  iện  í         eo  i     ứn  n ận     n s    n      nói   ên. 
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Năm 2020  Bố mẹ bà (ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H)  ó lậ   ợ  

 ồn    o  ặn  bà  oàn bộ  iện  í   và  ăn n à nói   ên    ủ      ã  ượ  C i 

nhánh  ăn   òn   ăn  ký       i   àn    ố    ăn  ký   ỉn  lý biến  ộn   iện 

 ứn   ên bà N   ên  i     ứn  n ận     n s    n      số CH 539427 do Ủ  

b n n ân  ân   àn    ố       n à  05-3-2019.  

Đến n à  11-10-2022   o k ôn   ó n    ầ  s    n  nên bà N lậ   ợ  

 ồn   ặn    o     n s    n      và  ài sản  ắn li n   ên     lại   o ôn  Đỗ 

Quang T và bà Lại T ị T   H. Hợ   ồn   ã  ượ  Phòng C2   ỉn  Bà Rị  – 

 ũn  Tà    ứn    ự  n à  11-10-2022. Khi ông T, bà H    i  ồ sơ   ự   iện 

việ   ăn  ký   ỉn  lý biến  ộn   ến  á   ơ    n n à nướ   ó   ẩm     n   ì 

 ó  ơn n ăn   ặn      n n ượn   ủ  ôn  N   ễn  ĩn  L ( iện   ư        ự  

 iện  ượ  việ       n n ượn  s n   ên). Đối với  á   ê   ầ  k ởi kiện  ủ  

N   ễn  ĩn  L: 

B ộ   i   ìn  bà   ải   ả lại và  ôn  n ận   ần  iện  í          ộ       

số 6   ờ bản  ồ 36   ọ  lạ   ại số A Hồ Q    ườn  T mà  i   ìn  bà   n  s  

  n    o ôn  L. 

Hủ   i     ứn  n ận     n s    n      số CH 539427  o UBND thành 

  ố       n à  03-5-2019  ủ   i   ìn  bà. 

Yê   ầ  bồi   ườn    o ôn  N   ễn  ĩn  L số  i n 450.000.000  ồn  

 i n   iệ   ại v  vậ         in    ần  sứ  k ỏe  o  ậ    á  ôn    ìn    n  xâ  

 ựn   ủ   i   ìn  ôn  L 

        Bà k ôn   ồn  ý với  oàn bộ  ê   ầ  k ởi kiện nê    ên  ủ  ôn  L, bà 

 oàn  oàn n      í với  ơn   ìn  bà  kèm  oàn bộ  ài liệ    ứn   ứ  ủ  ôn  Đỗ 

Quang T và bà Lại T ị T   H và k ôn   ó ý kiến  ì   êm.  

4. Tại  ôn  văn số 236/UBND-TNMT ngày 09-01-2024, Ủ  b n n ân 

 ân   àn    ố    ó ý kiến   ìn  bà  n ư s  :  

   việ      Gi     ứn  n ận     n s    n     : N à  06-9-2018  Bộ 

  ận  iế  n ận và   ả kế    ả  ó  iế  n ận  ồ sơ  ăn  ký      Gi     ứn  n ận 

    n s    n       ủ  ôn  bà Đỗ Q  n  T - Lại T ị T   H. Mã số  ồ sơ  iế  

n ận 2018.20479. N à   ẹn   ả kế    ả là n à  18-10-2018. 

T eo  ờ “T í    o  ị    ín ”  o C i n án   ăn   òn  Đăn  ký Đ     i 

  àn    ố   ký ngày 06-7-2018   iện  í       là 301 4m
2
    ộ           số 

06+08+178 ( ũ 38)   ờ bản  ồ số 36+22 ( ũ 07)  ọ  lạ   ại số A  ườn  H (số 

 ũ: 7  ườn  T)    ườn  T    àn    ố  .  

Ngày 30-8-2018, UBND   ườn  T xá  n ận m   II  ủ  Đơn  ăn  ký  

    Gi     ứn  n ận     n s    n      và ý kiến bổ s n   ại văn bản số 

1423/UBND-ĐC n à  03-10-2018      iện      ó n  ồn  ố  n ư s  : 
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- P ần 1  ó  iện  í   242m²    ộ  mộ    ần      38   ờ bản  ồ số 07 

( ũ):  

Do ông P  n  ăn C1 k  i   á  ừ năm 1965  s    n   ến năm 1992 

     n n ượn    o ôn  Đỗ Q  n  T   ó “Gi     ứn  n ận  ã  ăn  ký     

  i” số 2047.P2/Đ. .Đ.Đ  o UBND   ườn  B1     n à  22-6-1992 với  iện 

tích 300m
2
     “TC”    ộ           số 38   ờ bản  ồ số 07 và “Đơn xin      n  

n ượn    àn    ả l o  ộn   kế    ả  ầ   ư  ó  ắn li n việ  s    n     ”  ượ  

UBND   ườn  B1 xá  n ận n à  29-7-1992   ượ  UBND   àn    ố   xác 

n ận n à  04-01-1993 với  iện  í   242m
2
.  

Ông Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H  ượ  UBND   àn    ố       

“Gi     ứn  n ận     n sở  ữ  n à    ” số 257/CNSH n à  12-02-1993. Sau 

 ó  ôn  Đỗ Q  n  T  ượ  UBND   àn    ố        i     é  xâ   ựn  số 

163/GPXD ngày 25-3-2004      “Gi     ứn  n ận     n sở  ữ  n à ở và 

    n s    n      ở” số 7201023002 n à  05-10-2004 với  iện  í   230m
2
     

ở    ộ   ờ bản  ồ số 36 ( ũ: 07)           số 06+09 ( ũ: 38). 

P ần  iện  í        òn lại 12m² (242m² - 230m²) do ông Đỗ Q  n  T 

n ận      n n ượn   ừ ôn  P  n  ăn C1  ã  ượ  UBND   àn    ố   xác 

n ận n à  04-01-1993 n ưn    ư   ượ      Gi     ứn  n ận. 

- P ần 2  ó  iện  í   59 4m²    ộ  mộ    ần      38   ờ bản  ồ số 07 

( ũ):  

T ướ   â  là bãi       ốn   k ôn   i s    n . Năm 1991   i   ìn  ôn  

Đỗ Q  n  T k  i  o n         ó    ồn  mà    ến   án  02-2004 làm mái che, 

s    n  ổn  ịn  k ôn   i    n       và  ó  ón     ế s    n       àn  năm. 

T on   ổn   iện  í       301 4m²  ó 8m²    ộ       i o   ôn   ôn  T 

 ồn  ý  ắ    ừ   ần  iện  í       nà  và k ôn   ó   ắ  mắ  v  s  . S   k i  ắ  

  ừ   ổn   iện  í    òn lại là 293 3m². 

UBND   ườn  T  ó D n  sá    ôn  k  i số 09/DSTB-UBND ngày 11-

3-2019  ôn  k  i nội   n  xá  n ận   ên   on    ời  i n 15 n à  k   ừ n à  

12-3-2019  ến n à  26-3-2019  k ôn  n ận  ượ   ơn   ư k iế  nại    n  

    . 

- Hồ sơ  ị    ín    ườn  2 lậ    án  8-1992: Q   lồn    é  bản  ồ   ì 

 iện  í      n  ị      i     ứn  n ận bổ s n  63 3m² (293 3m² - 230m²)    ộ  

mộ    ần          số 38   ờ bản  ồ số 07 (k ôn   ó  ên  ại Sổ  ăn  ký   ộn  

   ). T   n iên  ôn  Đỗ Q  n  T  ượ  UBND   ườn  B1     Gi     ứn  

n ận  ã  ăn  ký       i số 2047/P2/Đ RĐ      số 38  ờ bản  ồ số 7 với  iện 

 í   300m² loại     “TC”. Đâ  là  i    ờ   eo      ịn   ại  i m   k oản 2  i   

18 n  ị  ịn  43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014  ủ  C ín    ủ ( ượ  s    ổi bổ 

s n    eo k oản 16  i   2 N  ị  ịn  số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017  ủ  
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C ín    ủ). 

- Hồ sơ  ị    ín    ườn  2 lậ  năm 2002:  Diện  í   63 3m²   ần lớn 

   ộ           số 06   ờ bản  ồ số 36 (mới)   iện  í   210 9m²       ổ  ư    i 

tên bà Lại T ị T   H. P ần  òn lại k oản  8m²    ộ       i o   ôn . Ôn  T 

 ồn  ý  ắ    ừ   ần  iện  í       nà  và   m kế  k ôn   ó   ắ  mắ  v  s  . S   

k i  ắ    ừ   ổn   iện  í    òn lại là 293 3m². 

- Ngày 03-5-2019, UBND   àn    ố   ký     Gi     ứn  n ận số CH 

539427 cho ông bà Đỗ Q  n  T - Lại T ị T   H với  iện  í   293 3m
2
     ở  

   ộ           số 06   ờ bản  ồ số 36 là   ự   iện   ên  á   ăn  ứ: 

+ Diện  í       ôn  bà Đỗ Q  n  T - Lại T ị T   H    n  ị      i   

  ứn  n ận  ó n  ồn  ố  k  i   á   ó  i    ờ   eo      ịn   ại  i m   k oản 

2 Đi   18 N  ị  ịn  43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014  ủ  C ín    ủ ( ượ  

s    ổi bổ s n    eo k oản 16 Đi   2 N  ị  ịn  số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-

01-2017  ủ  C ín    ủ)   ó Gi     ứn  n ận  ã  ăn  ký       i số 

2047/P2/Đ RĐ          số 38  ờ bản  ồ số 07  P ườn  B    àn    ố   với 

 iện  í   300m² loại       ổ  ư. 

+ Q    ịn   ại k oản 3 Đi   103  Đi   11 L ậ  Đ     i 2013  Đi   76 và 

 i m   k oản 2 Đi   18 N  ị  ịn  số 43/2014/NĐ-CP n à  15/5/2014  ủ  

C ín    ủ. 

UBND t àn    ố      n  ị TAND   àn    ố  ũn  Tà  xem xé   á   ài 

liệ   ó  o  á  bên   n          iải    ế  v  án   eo      ịn   ủ    á  l ậ . 

5.Bà P ạm T ị M   ìn  bà : Bà là vợ  ủ  ôn  N   ễn  ĩn  L  bà  ồn  ý 

với lời   ìn  bà  và  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  ôn  L. Bà k ôn   ó ý kiến  ì   êm. 

         6.Tại   iên  ò   Đại  iện  iện ki m sá    á  bi   ý kiến:  

 6.1.    ố   n : T on    á   ìn   iải    ế  v  án T ẩm   án  ã   ự   iện 

 ún  n iệm v       n  ạn  ủ  mìn . Tại   iên  ò   ôm n    Hội  ồn  xé  x  và 

T ư ký  ò  án  ã   ự   iện  ún       ịn   ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân sự v    iên 

 ò  sơ   ẩm. Đươn  sự  ó mặ   ại   iên  ò        àn   ố   á       ịn    á  l ậ  

 ố   n     ự   iện  ún      n và n  ĩ  v   ủ   ươn  sự.    

     6.2.   nội   n : Căn  ứ vào  á   ài liệ     ứn   ứ  ó   on   ồ sơ v  án và 

lời   ìn  bà   ủ   á   ươn  sự  ại   iên  ò      n  ị Hội  ồn  xé  x  k ôn  

     n ận  oàn bộ  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  ôn  N   ễn  ĩn  L. 

    Tại   iên  ò   ôm n    á   ươn  sự k ôn    ỏ     ận  ượ  với n    v  

việ   iải    ế  v  án và k ôn    n        êm  ài liệ    ứn   ứ  ì mới và   m 

kế  k ôn   òn   ứn   ứ nào k á . 

                                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 S   k i n  iên  ứ   á   ài liệ     ứn   ứ  ó   on   ồ sơ v  án  ượ    ẩm 

     ại   iên  ò  và  ăn  ứ vào kế    ả    n  l ận  ại   iên  ò   ý kiến  ủ  Đại 

 iện  iện ki m sá   Hội  ồn  xé  x  n ận  ịn : 

[1].    ố   n :  

Ông N   ễn  ĩn  L k ởi kiện ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H v  

việ     n           n s    n        ê   ầ  bồi   ườn    iệ   ại  o  ài sản bị 

xâm   ạm và  ủ   i     ứn  n ận     n s    n     . Diện  í          n       

và bị  ơn     ở   àn    ố  .T eo      ịn   ại k oản 6 và k oản 9 Đi   26; 

 i m   k oản 1 Đi   35;  i m      k oản 1 Đi   39 Bộ l ậ   ố   n  Dân sự 

năm 2015   ẩm     n     lý   iải    ế  v  án    ộ  Tò  án n ân  ân   àn  

  ố  ũn  Tà . 

 [2.]    nội   n  v  án:  

Cá  bên  ươn  sự     xá  n ận  iện  í          n        ượ  xá   ịn  là 

  ần  iện  í       kí  iệ   ại Lô A (8 6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) + Lô C (241,8m

2
) 

  ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  

ngày 12-7-2023. Đ    ã  ó Gi     ứn  n ận     n s    n      số CH 539427 

do UBND   àn    ố          o ôn  T và bà H ngày 03-5-2019 .  

[2.1]. Xé   ê   ầ  k ởi kiện  ủ  n   ên  ơn  ối với   ần  iện  í        ư 

0.03m   i   n  n     ộ  Lô C   ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài 

n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023.  

Xé  n  ồn  ố  và   á   ìn  s    n   iện  í       Lô C và   ần  iện  í   

       n      : Căn  ứ vào  á   ài liệ     ứn   ứ  ó   on   ồ sơ v  án và lời 

  ừ  n ận  ủ  n   ên  ơn và bị  ơn   iện  í       241 8m
2
 kí  iệ  Lô C   ên Sơ 

 ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-

2023   ó n  ồn  ố  là  ủ  ôn  P  n  ăn C1.  

T eo n   ên  ơn   ần  iện  í       nà   ôn  L mua  ủ  ôn  P  n  ăn C1, 

ông C1  ã làm   ủ        o   ả       o ôn  L. S    ó  ôn  L bán cho ông Đỗ 

Quang T và bà Lại T ị T   H  iện  í   5m x 50m    i bên   ỉ nói miện   k ôn  

lậ   i    ờ m   bán   iá bán là 02 lượn  vàn   ôn  T mới    n   oán  ượ  01 

lượn  vàn  mới k  i   á   ươn   ươn  với 08   ỉ vàn   nên ôn    ư  làm  i   

 ờ   o ôn  T. Còn ông T   o  ằn   ôn  L  ã n ận 9.5   ỉ vàn   òn n     ỉ vàn  

ông L n ận bằn   i n.S    ó  ôn  L  ẫn ôn  T  ến n à ôn  C1     i o     và 

k i nào làm  i    ờ ôn  C1 sẽ ký n ận và s n   ên       o. 

Xé      : Lời k  i  ủ  ôn  L  ại Tò  án   ốn  n    với lời   ìn  bà   ủ  

ông L và ông T   on    á   ìn   iải    ế     n        ại Ủ  ban nhân dân 

  ườn  T,   àn    ố            ại Biên bản làm việ  n à  08-10-2020,các 

 ươn  sự   ừ  n ận ôn  T và bà H  ó m        ủ  ôn  L.T   n iên v  số vàn  

     n n ượn    i bên   ìn  bà  k á  n   . 
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Ông L   o  ằn  ôn  T mới    n   oán  ượ  01 lượn  vàn   01 lượn  vàn  

 òn lại   ư     n   oán n ưn  ôn  L k ôn    n       ượ    ứn   ứ   ứn  

minh.  

     á   ìn  s    n     : Ông L   ừ  n ận chính ông L là n ười   ỉ     

cho ông T    ời  i m  i   ìn  ôn  T và bà H xâ  n à   ên        n       ôn  

biế    i   ìn  ôn  T xâ  n à ở ổn  ịn   ừ năm 1990   o  ến k i   á  sin     n  

     ôn  k ôn   ó ý kiến     k iế  nại  ì   on    ời  i n  ơn 30 năm. Mặ  

k á     on   ồ sơ      iện năm 1992  ôn  P  n  ăn C1  ã ký  ơn xin      n 

n ượn    àn    ả l o  ộn   kế    ả  ầ   ư  ó  ắn li n việ  s    n        o ôn  

T  iện  í   5 x 48m   ượ  Ủ  b n n ân  ân P ườn  B1 xá  n ận và Ủ  b n 

n ân  ân   àn    ố   xá  n ận việ       n n ượn  năm 1993    ù  ợ  với lời 

k  i  ủ  ôn  T và  i     m kế  n à  09-8-1989 là ông L n ận  ủ  i n  ẫn ôn  T 

 ến n à ôn  C1     i o     và k i nào làm  i    ờ ôn  C1 sẽ ký n ận và s n  

 ên       o. 

Ông L cho rằn  ôn  C1 ký  i    ờ   o ôn  T là k ôn   ún       ịn    á  

l ậ . ì ôn  là n ười m        ợ    á   ủ  ôn  C1  ôn  mới  ó  ủ  ư  á   ký 

 i    ờ       o ôn  T. N ưn    on   ồ sơ k ôn   ó văn bản nào      iện ôn  C1 

lậ  văn bản   ả              n n ượn    ần     lô C cho ông L, ông L  ũn  

k ôn    n       ượ    ứn   ứ   ứn  min .Ông L biế  việ  ôn  C1 ký  i    ờ 

      o ôn  T n ưn  ôn  k ôn   ó ý kiến. Có  ủ  ăn  ứ xá   ịn      nà  ôn  T 

bà H  ã    n   oán  ế   i n   o ôn  L. 

Tại   iên  ò  ôn  L xá  n ận là bán   o ôn  T, bà H  iện  í   5m x 50m 

k ôn    ải 5m x 48m và   ần     nà   ượ  xá   ịn  là   ần  iện  í       kí 

 iệ  lô C (241 8m
2
)   ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi 

  ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023. 

P ần     nà  ôn    ừ  n ận  ã bán   o ôn  T, bà H nên ông không tranh 

    .Ôn    ỉ    n         ần  iện  í         i   n  n   ư    0.03m so với  iện 

tích ông bán cho ông T, bà H là 5m n  n   vì      ủ  ôn  T  ó  oạn 5.03   ó 

 oạn 5.04. Nên ôn   ê   ầ  ôn  T, bà H   ải   ả lại. 

T eo Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B 

lậ  n à  12-7-2023   ừ   i m 3-8: 4.89m   i m 7- 6: 5.03m. N ư vậ    ừ  i m 3-

8 so với lời k  i  ủ  ôn  L là 5m   ì   ần nà       ủ  ôn  T, bà H   iế  0.11m; 

 i m 7-6   ì   ần     nà   ủ  ôn  T   ừ  0 03m.Tại thời  i m ôn  L bán cho 

ông T    i bên  i o n ận      ũn  k ôn   o vẽ    ỉ nói  ằn  bán 5m x 50m. Ông 

T làm nhà và s    n       ừ năm 1990   o  ến   ời  i m    n       ôn  L  ũn  

k ôn   ó ý kiến. Bên  ạn   ó   on   o vẽ   o   é  s i số 0 05m.Ôn  L không 

 ư      ượ   iện  í               ê   ầ  ôn  T, bà H   ải   ả là b o n iê  nên 

Hội  ồn  xé  x  k ôn   ó  ơ sở    xem xé .  
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[2.2]. Đối với   ần  iện  í       kí  iệ  Lô A (8 6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) trên 

Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi   ưởn   ỉn  B lậ  n à  

12-7-2023.  

   n  ồn  ố      và   á   ìn  s    n         n      : Q á   ìn   iải 

   ế  v  án  ôn  L và ông T       ìn  bà  n  ồn  ố   iện  í          n       

nê    ên là  o  á  ôn  k  i   á.T   n iên   á   ươn  sự     k ôn    n      

 ượ    ứn   ứ   ứn  min  v  việ  k  i   á  iện  í          n        ủ  mìn . 

Q á   ìn  s    n        ì     : T ướ    ời  i m năm 1990    ần  iện 

 í          n       Lô A (8,6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) là   ần       ốn  và k ôn   ó 

 i s    n . Năm 1990, ông L bán   ần       í  bên   on  m    ủ  ôn  C1 cho 

ông T và ông T xâ  n à ở  ừ năm 1990. S   k i ôn  T xâ  n à   ì   ần     nà  

do ông T, bà H   ản lý và s    n  làm  ườn   i  ừ  ó   o  ến n  . Ôn  L cho 

 ằn   iện  í         ên là  ủ  ôn   ôn    ỉ   o ôn  T bà H mượn  ạm    làm 

 ườn   i n ưn  ôn  k ôn    ứn  min   ượ    á   ìn  s    n       k ôn   ó 

văn bản nào      iện   ần      ó    ộ      n sở  ữ   ợ    á   ủ  ôn  và ôn  

cho ông T mượn     làm  ườn   i. 

T ự   ế  ã   ứn  min  ông T và bà H s    n  ổn  ịn   iện  í       

   n       Lô A (8,6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
)   ừ năm 1990   o  ến k i   á  sin  

   n      . Ông L   ừ  n ận ôn  biế   i   ìn  ôn  T s    n       ừ năm 1990 

n ưn  k ôn     n        k ôn   ó ý kiến     k iế  nại  ì   on    ời  i n   ên 

30 năm   i    ó   ứn   ỏ     nà  k ôn    ải  ủ  ôn  và k ôn   ó   ứn   ứ 

kế  l ận ôn  s    n      nà .Diện  í          n       Lô A (8,6m
2
)+ Lô B 

(51,5m
2
) ông T, bà H  ã  ượ  Ủ  b n n ân  ân   àn    ố        i     ứn  

n ận     n s    n      nên    ộ      n s    n   ợ    á   ủ  ôn  T, bà H. 

Từ   ân  í   [2.1]  [2.2] k ôn   ó  ăn  ứ         n ận  ê   ầ  k ởi kiện 

 ủ  n   ên  ơn v  việ   òi ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H   ải   ả   o 

ông L  iện  í       Lô A (8,6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) + và   ần  iện  í        ư 

0.03m   i   n  n     ộ  Lô C (241 8m
2
)   ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ 

   ậ  Tài n   ên và Môi   ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023. Do  ó  k ôn   ó 

 ăn  ứ         n ận  ê   ầ   ủ  ôn  L v  việ   ôn  n ận  iện  í       Lô A 

(8,6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) + và   ần  iện  í        ư 0.03m   i   n  n     ộ  

Lô C (241,8m
2
)   ên Sơ  ồ vị trí do T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi 

  ưởn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023 cho ông. 

[2.3]. Đối với  ê   ầ   ủ   i     ứn  n ận     n s    n      số CH 

539427 do UBND   àn    ố       n à  03-5-2019 cho ông T và bà H.  

Về căn cứ pháp lý: Diện  í          n       Lô A (8,6m
2
)+ Lô B 

(51,5m
2
) + Lô C (241,8m

2
)   ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên 

và Môi   ưởn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023, ông T và bà H  ã ở ổn  ịn  và có 

“Gi     ứn  n ận  ã  ăn  ký       i” số 2047.P2/Đ. .Đ.Đ  o UBND   ườn  
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B1     n à  22-6-1992 với  iện  í   300m
2
     “TC”    ộ           số 38   ờ 

bản  ồ số 07 và “Đơn xin      n  n ượn    àn    ả l o  ộn   kế    ả  ầ   ư 

 ó  ắn li n việ  s    n     ”  ượ  UBND   ườn  B1 xá  n ận n à  29-7-

1992   ượ  UBND   àn    ố   xá  n ận n à  04-01-1993.Ông Đỗ Q  n  T 

và bà Lại T ị T   H  ượ  UBND   àn    ố       “Gi     ứn  n ận     n sở 

 ữ  n à    ” số 257/CNSH n à  12-02-1993      “Gi     ứn  n ận     n sở 

 ữ  n à ở và     n s    n      ở” số 7201023002 n à  05-10-2004 với  iện 

tích 230m
2
     ở    ộ   ờ bản  ồ số 36 ( ũ: 07)           số 06+09 ( ũ: 

38).T eo  ôn  văn số 236/UBND-TNMT ngày 09-01-2024  ủ  Ủ  b n n ân 

 ân   àn    ố     ì  iện  í       301 4m
2
    ộ           số 06+08+178 ( ũ 

38)   ờ bản  ồ số 36+22 ( ũ 07)  ọ  lạ   ại số A  ườn  H (số  ũ: 7  ườn  T)  

  ườn  T    àn    ố     ó  i    ờ   eo      ịn   ại  i m   k oản 2 Đi   18 

N  ị  ịn  43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014  ủ  C ín    ủ ( ượ  s    ổi bổ 

s n    eo k oản 16 Đi   2 N  ị  ịn  số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017  ủ  

C ín    ủ)   ó Gi     ứn  n ận  ã  ăn  ký       i số 2047/P2/Đ RĐ      

    số 38  ờ bản  ồ số 07  P ườn  B    àn    ố   với  iện  í   300m² loại     

  ổ  ư. Q    ịn   ại k oản 3 Đi   103  Đi   11 L ậ  Đ     i 2013  Đi   76 và 

 i m   k oản 2 Đi   18 N  ị  ịn  số 43/2014/NĐ-CP n à  15/5/2014  ủ  

C ín    ủ. 

Q á   ìn       i     ứn  n ận     n s    n       UBND   ườn  T  ã 

niêm  ế   ôn  k  i  ại     sở UBND   ườn  T và k ôn   ó  ơn    n        ủ  

b    ứ  á n ân   ổ   ứ  nào.  

Ông L   o  ằn  việ       i     ứn  n ận     n s    n       ủ  ôn  T 

và bà H là vi   ạm   ìn   ự   ủ       ó      iệ   iả mạo   ữ ký  ủ  ôn  L. 

 Tại  ế  l ận  iám  ịn  số 60 n à  15-5-2023  ủ  Phòng K2 Công an 

 ỉn  kế  l ận “ Chữ ký trên mẫu giám định ký hiệu A (Bản mô tả ranh giới, mốc 

giới thửa đất người sử dụng mang tên ông Đỗ Quang Trung L1 ngày 27-6-

2018) và so với chữ ký mang tên ông Nguyễn Vĩnh L (ký hiệu M1)  không phải 

do một người viết ra.” C ữ ký   ên  iá    n  k ôn    ải  ủ  ôn  L và việ  

k ôn    ải   ữ ký  ủ  ôn  L   on  bản mô  ả   n   iới là s i só  v    ìn   ự   ủ 

   . T   n iên    ườn   ợ   á   ộ  ân li n k  k ôn  ký  iá    n    ì vẫn  iến 

 àn    ủ     niêm  ế   ôn  k  i  ượ ;  ơ    n  ó   ẩm     n      i    ăn  ứ 

vào  oàn bộ  ồ sơ      i    ý kiến xá  n ận  ủ  UBND   ườn   xá   ịn  

k ôn     n       và   ự   iện  á  n  ĩ  v   ài   ín   ủ   ôn   ân       .  iệ  

s i só  nà    ũn  k ôn  làm       ổi bản      là      ủ  ôn  T, bà H. N ư vậ  

việ       i     ứn  n ận     n s    n        o ôn  T và bà H  ã  ượ  Ủ  

b n n ân  ân   àn    ố    iải    ế   ún       ịn   ủ    á  l ậ . Do  ó   ê  
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 ầ  k ởi kiện  ủ   i     ứn  n ận     n s    n       ủ  ôn  L là không có 

 ơ sở.  

[2.4]. Đối với  ê   ầ  b ộ  ôn  Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H   ải 

bồi   ườn    iệ   ại   o ôn  N   ễn  ĩn  L  o  ậ    á  ôn    ìn    n  xâ  

 ựn   ủ   i   ìn  ôn  L  â    iệ   ại v  vậ         in    ần  sứ  k ỏe với số 

 i n là 450.000.000 ồn . 

Đối với  ê   ầ  nà   ôn  L k ôn   ư      ượ    ứn  min    iệ   ại xả  

   và mứ    iệ   ại v   in    ần  vậ        ủ  ôn  L nên k ôn   ó  ăn  ứ     

     n ận. 

3].     i   í  ố   n : Số  i n 15.500.000  ồn    o ôn   L k ôn   ượ  

     n ận  ê   ầ  k ởi kiện nên ôn  L   ải   ị   ôn  L  ã nộ   ủ. 

[4].    án   í: Đâ  là v  án    n       v  việ   i là n ười  ượ      n s  

  n      mà k ôn   ần xá   ịn   iá   ị    n      . Do vậ    ăn  ứ vào  i m   

k oản 2 Đi   27 N  ị    ế  326/2016/UBT QH n à  30-12-2016      ịn  

v  mứ       miễn   iảm       nộ     ản lý và s    n  án   í và lệ   í Tò  án 

  ì n   ên  ơn   ải   ị  án   í  ân sự k ôn   ó  iá n ạ   là 300.000 ồn .   

Đối với  ê   ầ   òi bồi   ườn    iệ   ại ôn  L k ôn   ượ       n ận nên 

ông L   ải   ị  án   í  ó  iá n ạ   là 22.000.000 ồn . 

Tuy nhiên, ông L là n ười   o   ổi và  ó  ơn xin miễn án   í   eo     

 ịn   ại  i m   k oản 1 Đi   12 N  ị    ế  số 326/2016/UBT QH14 n à  

30-12-2016  ủ  Ủ  b n   ườn  v  Q ố  Hội      ịn  v  mứ       miễn   iảm  

nộ     ản lý và s    n  án   í và lệ   í Tò  án  ôn  L  ượ  miễn nộ   oàn bộ 

 i n án   í. 

Vì các lẽ trên, 

                                          

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn  ứ vào k oản 6  9 Đi   26   i m     oản 1 Đi   35   i m   và   

  oản 1 Đi   39  Đi   228  ủ  Bộ L ậ   ố   n  Dân sự 2015. Đi   166  Đi   

202  Đi   203 L ậ  Đ     i năm 2013; đi m   k oản 1 Đi   12 N  ị    ế  số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủ  b n   ườn  v  Q ố   ội     

 ịn  v  mứ       miễn   iảm      nộ     ản lý và s    n  án   í và lệ   í Tò  

án.  

Tuyên xử:  

  ôn       n ận  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  ôn  N   ễn  ĩn  L v  việ   ê  

 ầ  ông Đỗ Q  n  T và bà Lại T ị T   H    ả lại   ần  iện  í       Lô A 

(8,6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) + và   ần  iện  í        ư 0.03m   i   n  n     ộ  

Lô C (241,8m
2
)   ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi 

  ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023. 
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  ôn       n ận  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  ôn  L v  việ   ôn  n ận  iện Lô 

A (8,6m
2
)+ Lô B (51,5m

2
) + và   ần  iện  í        ư 0.03m   i   n  n     ộ  

Lô C (241,8m
2
)   ên Sơ  ồ vị   í  o T  n   âm  ỹ    ậ  Tài n   ên và Môi 

  ườn   ỉn  B lậ  n à  12-7-2023 cho ông. 

  ôn       n ận  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  ôn  N   ễn  ĩn  L v  việ   ủ  

 i     ứn  n ận     n s    n      số CH 539427  o UBND   àn    ố       

ngày 03-5-2019 cho ông T và bà H.  

  ôn       n ận  ê   ầ  bồi   ườn    iệ   ại   o ôn  N   ễn  ĩn  L 

 o  ậ    á  ôn    ìn    n  xâ   ựn   ủ   i   ìn  ôn  L  â    iệ   ại v  vậ  

       in    ần  sứ  k ỏe với số  i n là 450.000.000 ồn . 

2.      i   í  ố   n : Ôn  L  ã nộ   ủ. 

3.    án   í  ân sự sơ   ẩm: Ôn  N   ễn  ĩn  L  ượ  miễn  oàn bộ án 

  í  ân sự sơ   ẩm   eo      ịn   ại  i m   k oản 1 Đi   12 N  ị    ế  số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủ  b n   ườn  v  Q ố  Hội     

 ịn  v  mứ       miễn   iảm  nộ     ản lý và s    n  án   í và lệ   í Tò  án 

4.T ườn   ợ  bản án     ế   ịn   ượ    i  àn    eo      ịn   ại Đi   2 

L ậ  T i  àn  án  ân sự   ì n ười  ượ    i  àn  án  ân sự  n ười   ải   i  àn  

án  ân sự  n ười  ó     n lợi và n  ĩ  v  liên    n  ó     n   oả    ận   i 

 àn  án      n  ê   ầ    i  àn  án   ự n   ện   i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế 

  i  àn  án   eo      ịn   ại  á   i   6  7  7   7b và 9 L ậ  T i  àn  án  ân 

sự;   ời  iệ    i  àn  án  ượ    ự   iện   eo      ịn   ại Đi   30 L ậ    i 

 àn  án  ân sự. 

 

 

Nơi nhận:  

   

- TAND  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà ; 

-   SND TP  ũn  Tà ; 

- C i     THADS TP  ũn  Tà ; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lư   ồ sơ.     

                                                                  

    
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

            Hoàng Thị Cúc 
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5.Cá   ươn  sự  ó     n k án   áo bản án   on    ời  ạn 15 n à   ín   ừ 

n à     ên án ( ối với  á   ươn  sự vắn  mặ   ó     n k án   áo bản án 

  on    ời  ạn 15  ín   ừ n à  n ận  ượ  bản án  oặ  niêm  ế   ôn  k  i)    

 ê   ầ  Tò  án n ân  ân  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà  xé  x    ú    ẩm.  
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